
UBND HUYỆN GIA LỘC
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TT Họ và tên Trường
Ngày,

tháng, năm
sinh

Chức
danh,
chuy
ên

môn
hiện
tại

Thời điểm
đủ điều kiện

hưởng
PCTN

Mã ngạch
Bậc
lươ
ng

Hệ số
lương

Thời điểm
bắt đầu

hưởng bậc
lương theo
quyết định

Phụ
cấp

chức
vụ

Tháng năm
bắt đầu
công tác

giảng dạy

Thời điểm
bắt đầu
đóng

BHXH ở vị
Nhà giáo
đang trực
tiếp giảng

dạy

Số năm,
tháng
đóng

BHXH ở
vị trí
giáo

viên tính
đến thời
điểm đủ

điều
kiện

hưởng
PCTN

Thời
gian
bị

gián
đoạn
khôn

g
đóng
BHX
H ở
vị trí
giáo
viên

Thời
gian
tập
sự

Tổng
thời
gian

không
được
tính

hưởng
phụ
cấp

thâm
niên
theo
quy
định

Số
năm,
tháng
được
tính

hưởng
phụ
cấp

thâm
niên
theo
quy
định

Tỷ lệ
(%)
phụ
cấp

thâm
niên
được

hưởng

Thời điểm
tính nâng
phụ cấp

thâm niên
lần sau

Ghi
chú

1 Nguyễn Thị Hà Thư MN Đức Xương 20/10/1997 GV 01/06/2024 V.07.02.26 2 2,1 01/11/2023 0 01/12/2018 01/12/2018 5N 6T 0 6T 6T 5 N 5% 01/06/2024

2 Phạm Thị  Thương MN Gia Lương 06/08/1991 GV 01/05/2024 V,07,02,26 2 2,41 01/11/2023 0 01/11/2018 01/11/2018 5N6T 0 6T 6T 5N 5% 01/05/2024

3 Phạm Thị Huyền MN Gia Lương 11/08/1995 GV 01/10/2023 V,07,02,05 2 2,41 01/06/2022 0 01/11/2017 01/11/2017 5N11T 2T 9T 11T 5N 5% 01/10/2023

4 Đoàn Thị Chầm MN Phạm Trấn 03/08/1993 GV 01/06/2024 V.07.02.26 2 2,41 01/06/2024 0 01/07/2017 01/07/2017 6N11T 0 9T 9T 6N2T 6% 01/04/2024

5 Đỗ Thị Nguyện MN Phương Hưng 01/12/1991 GV 01/05/2024 V07.02.26 2 2,41 01/05/2024 0 01/12/2014 01/12/2014 9N5T 2N7T 9T 3N4T 6N1T 6% 01/04/2024

6 Phạm Thanh Tâm MN Quang Minh 18/07/1991 GV 01/07/2024 V.07.02.26 2 2,41 01/11/2023 0 01/01/2019 01/01/2019 5N6T 0 6T 6T 5N 5% 01/07/2024

7 Phạm Thị Sao MN Đồng Quang 20/08/1995 GV 01/01/2023
V07.02.06 3 2,26 01/01/2022

0 01/07/2017 01/07/2017 5N6T 0 6T 6T 5N 5% 01/01/2023
V,07,02,26 2 2,41 01/11/2023

8 Nguyễn Thị Hường MN Thống Nhất 01/11/1994 GV 01/10/2023 V07,02,26
1 2,1 01/10/2023

0 01/09/2015 01/09/2015 8N1T 6T 9T 1N3T 6N10
T 6% 01/12/2023

2 2,41 01/09/2024

9 Đoàn Thị Ngọc Huệ MN Thống Nhất 01/12/1995 GV 01/07/2022
V07,02,06 3 2,26 01/02/2022

0 01/01/2017 01/01/2017 5N6T 0 6T 6T 5N 5% 01/07/2022
V,07,02,26 2 2,41 01/11/2023

10 Vũ Thị Thy MN Yết Kiêu 17/04/1992 GV 01/09/2023
V07.02.26 2 2,41 01/09/2023 0

01/11/2017 01/11/2017 5N10T 0 9T 9T 5N1T 5% 01/08/2023
V07.02.26 3 2,72 01/08/2024 0
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